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             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC  SƯ  PHẠM  KỸ  THUẬT      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 Số: ……/QĐ-ĐHSPKT-SĐH              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Qui định danh mục các tạp chí khoa học và cách tính điểm bài báo cho NCS 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về mạng lưới tổ chức và nhiệm vụ của các trường đại học; 

Căn cứ Chương 6 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và  

Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban 

hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM ban hành quy định về danh mục các 

tạp chí khoa học và cách tính điểm bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học 

của nghiên cứu sinh theo các tiêu chí đính kèm quyết định này. 

Điều 2: Nghiên cứu sinh chỉ được phép bảo vệ luận án tiến sĩ khi đạt được các tiêu chí 

nêu tại Điều 1 và các qui định tại Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-

BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điều 3: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa quản ngành tiến sĩ và các đơn vị c  liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Quyết định c  hiệu lực kể t  ngày k ./.  

HIỆU TRƯỞNG 

                   

      

  

Nơi nhận:  
- BGH (để biết); 

- Như điều 3; 

- Lưu P.HC, ĐT (05 bản). 
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             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC  SƯ  PHẠM  KỸ  THUẬT      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

QUI ĐỊNH DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC  

VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI BÁO 

 (Kèm theo quyết định số……/QĐ-ĐHSPKT-SĐH, ngày 10 tháng 4 năm 2014) 

I. Danh mục các tạp chí khoa học: 

Danh mục các tạp chí khoa học tính điểm bài báo cho nghiên cứu sinh của các 

ngành đào tạo tiến sĩ do Khoa quản ngành, Phòng Đào tạo đề xuất và Ban Giám hiệu phê 

duyệt. Danh mục này c  thể được cập nhật và thay đổi hằng năm. Danh mục hiện tại 

được quy định như sau: 

1. Ngành Cơ kỹ thuật: 

Phụ lục 1 (Danh mục kèm theo) 

2. Ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ khí động lực: 

Phụ lục 2 (Danh mục kèm theo) 

3. Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử: 

Phụ lục 3 (Danh mục kèm theo) 

4. Ngành Giáo dục học: 

Phụ lục 4 (Danh mục kèm theo) 

Danh mục các tạp chí quốc tế c  thể tham khảo trong Phụ lục 5, 6 (Danh mục kèm 

theo) hoặc tra cứu online tại: http://science.thomsonreuters.com/mjl/ 

II. Cách tính điểm bài báo: 

1. Tổng số điểm bài báo qui đổi (ĐQĐ) phải đạt ít nhất là 1,7 điểm trong đ  phải c :  

- Bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị toàn quốc hoặc quốc tế liên quan đến chuyên 

ngành học. 

- Bài đăng trong danh mục tạp chí hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định 

cho t ng ngành đào tạo, bài đăng trên các tạp chí ISI hoặc bài đăng trên các tạp chí do 

Khoa quản ngành đề xuất bổ sung. 

2. Điểm bài báo (ĐBB) được tính theo cách tính điểm trong danh mục của hội đồng chức 

danh giáo sư nhà nước và dựa trên đề xuất của Khoa quản ngành.  

3. Điểm bài báo quy đổi được tính phụ thuộc vào thứ tự của tác giả đứng tên trong bài 

báo đ : 

Thứ tự tên tác giả  Hệ số 

1 0,8 

2 0,6 

3 0,4 

4 và lớn hơn 0,2 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/
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Nếu tạp chí xếp tên tác giả theo thứ tự ABC thì hệ số là 0,5. 

Khi đ : ĐQĐ = ĐBB × Hệ số 

Ví dụ: 

Một NCS đăng được:  

- 1 bài tạp chí khoa học quốc tế SCI (2 điểm), đứng tên thứ 2 

- 1 bài hội nghị quốc tế (1 điểm), đứng tên đầu 

- 1 bài tạp chí khoa học trong nước (1 điểm), đứng tên thứ 3 

Tổng ĐQĐ = 2×0,6 + 1×0,8 + 1×0,4=2,4 

 HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo quyết định số……/QĐ-ĐHSPKT-SĐH, ngày 10 tháng 4 năm 2014) 

Danh mục tạp chí Khoa học chuyên ngành được tính điểm bài báo quy đổi cho 

nghiên cứu sinh khi xét đạt tiêu chuẩn bảo vệ luận án. 

Áp dụng đối với ngành: CƠ HỌC 

TT TÊN TẠP CHÍ ISSN LOẠI 
CƠ QUAN XUẤT 

BẢN 

ĐIỂM QUY 

ĐỔI 

1 Các tạp chí KH Quốc tế ISI 

Các tạp chí KH Quốc tế SCIE 

Các tạp chí KH Quốc tế SCI 

(Phục lục 5) 

- Tạp chí  T  0 đến 1 

T  0 đến 1,5 

T  0 đến 2 

2 Các tạp chí KH nước ngoài cấp quốc 

gia và quốc tế viết bằng một trong các 

thứ tiếng: Nga, Anh 

- Tạp chí  T  0 đến 1 

3 Vietnam Journal of Mechanics (tên cũ: 

T/C Cơ học) 

0866-

7136 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 1 

4 Advances in Natural Sciences 0886-

708X 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 1 

5 Khoa học & Công nghệ 0866-

708X 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 1 

6 Tin hoc và Điều khiển học 1813-

9663 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 1 

7 Vietnam Journal of Mathematics 0866-

179X 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 1 

8 Báo cáo Khoa học tại các hội nghị khoa 

học quốc gia hoặc quốc tế đăng toàn 

văn trong kỷ yếu 

- Báo cáo  T  0 đến 1 

9 Các khoa học về trái đất 0886-

7187 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 0,75 

10 Communications in Physics (tên cũ: 

Tạp chí Vật l ) 

0868-

3166 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 0,75 

11 Journal of Sciences VNU (tên cũ: Tạp 

chí Khoa học – Khoa học tự nhiên) 

0866-

8612 

Tạp chí ĐHQG Hà Nội T  0 đến 0,75 

12 Khoa học và Công nghệ biển 1859-

3097 

Tạp chí Viện KH&CN VN T  0 đến 0,75 

13 Acta Mathematica Vietnamica 1871-

2509 

Tạp chí Viện Toán học T  0 đến 0,75 

14 Ứng dụng Toán học - Tạp chí Hội ứng dụng Toán 

học VN 

T  0 đến 0,5 

15 Khí tượng Thủy văn - Tạp chí TT KTTV QG-Bộ 

TN&MT (Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn) 

T  0 đến 0,5 

16 Khoa học & Kỹ thuật (tiếng Anh: J. of 

Science & Tech) 

1859-

0209 

Tạp chí Học viện KTQS T  0 đến 0,5 

17 Địa  kỹ thuật - Tạp chí Hội Cơ học Đất T  0 đến 0,5 



5 
 

TT TÊN TẠP CHÍ ISSN LOẠI 
CƠ QUAN XUẤT 

BẢN 

ĐIỂM QUY 

ĐỔI 

18 Khoa học - Tạp chí Trường ĐH Thủy lợi T  0 đến 0,5 

19 Khoa học 1859-

350X 

Tạp chí Trường ĐH Kiến trúc T  0 đến 0,5 

 

20 Khoa học Công nghệ 1859-

2996 

Tạp chí Trường ĐH Xây 

dựng 

T  0 đến 0,5 

21 Khoa học & Công nghệ nhiệt 0868-

3336 

Tạp chí Hội KH Nhiệt T  0 đến 0,5 

22 Khoa học Công nghệ 0868-

3980 

Tạp chí Của các trường ĐH 

Kỹ thuật: Trường ĐH 

Bách khoa HN, 

Trường ĐH Bách 

khoa Đà Nẵng, 

Trường ĐH Bách 

khoa Tp.HCM 

T  0 đến 0,5 

23 Khoa học Giao thông vận tải 1859-

2724 

Tạp chí Trường ĐH GTVT T  0 đến 0,5 

24 Kỹ thuật và trang bị 1859-

249X 

Tạp chí Tổng cục Kỹ thuật T  0 đến 0,5 

25 Phát triển Khoa học & Công nghệ 1859-

0128 

Tạp chí ĐH QG Tp.HCM T  0 đến 0,5 

26 Thông báo Khoa học các trường đại học - Thông 

báo 

Bộ GD&ĐT T  0 đến 0,5 

27 Thủy lợi 0868-

8736 

Tạp chí Bộ NN&PTNT T  0 đến 0,5 

28 Xây dựng 0866-

8762 

Tạp chí Bộ Xây dựng T  0 đến 0,5 

29 Công nghiệp mỏ - Tạp chí Hội KH Công nghệ 

Mỏ 

T  0 đến 0,5 

30 Dầu khí 0866-

854X 

Tạp chí Tổng công ty dầu khí T  0 đến 0,5 

31 Giao thông vận tải 0866-

7012 

Tạp chí Bộ Giao thông vận 

tải 

T  0 đến 0,5 

32 Khoa học 1859-

1388 

Tạp chí ĐH Huế T  0 đến 0,5 

33 Khoa học 1859-

1272 

Tạp chí Trường ĐH Sư phạm 

Tp.HCM 

T  0 đến 0,5 

34 Khoa học & Công nghệ 1859-

1531 

Tạp chí ĐH Đà Nẵng T  0 đến 0,5 

35 Khoa học & Công nghệ 1859-

2171 

Tạp chí ĐH Thái Nguyên T  0 đến 0,5 

36 Khoa học Công nghệ kim loại (chỉ tính 

đối với các bài công bố kết quả nghiên 

cứu khoa học) 

- Tạp chí Hội Khoa học kỹ 

thuật Đúc, Luyện 

kim VN 

T  0 đến 0,5 

37 Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi 

trường 

- Tạp chí Trường ĐH Thủy lợi T  0 đến 0,5 

38 Nghiên cứu khoa học kỹ thuật & Công 1859- Tạp chí Viện KH-CN QS T  0 đến 0,5 
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TT TÊN TẠP CHÍ ISSN LOẠI 
CƠ QUAN XUẤT 

BẢN 

ĐIỂM QUY 

ĐỔI 

nghệ Quân sự 1043 (TTKHKT-CNQS) 

39 Khoa học Công nghệ xây dựng 1859-

1566 

Tạp chí Viện KH Công nghệ 

xây dựng 

T  0 đến 0,5 

40 Nuclear Sicence and Technology 1810-

5408 

Tạp chí Hội năng lượng 

nguyên tử VN 

T  0 đến 0,5 

41 Địa kỹ thuật 0868-

279X 

Tạp chí Viện Địa kỹ thuật T  0 đến 0,5 

42 Khoa học và công nghệ Hàng Hải 1859-

316X 

Tạp chí Trường ĐH Hàng 

Hải 

T  0 đến 0,5 

43 Khoa học và phát triển (Khoa học và 

Kỹ thuật Nông nghiệp) 

1859-

0004 

Tạp chí Trường ĐH Nông 

nghiệp HN 

T  0 đến 0,5 
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PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo quyết định số……/QĐ-ĐHSPKT-SĐH, ngày 10 tháng 4 năm 2014) 

Danh mục tạp chí Khoa học chuyên ngành được tính điểm bài báo quy đổi cho 

nghiên cứu sinh khi xét đạt tiêu chuẩn bảo vệ luận án. 

Áp dụng đối với liên ngành: CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 

TT TÊN TẠP CHÍ 

CHỈ 

SỐ 

ISSN 

LOẠI CƠ QUAN XUẤT BẢN 

ĐIỂM 

QUY 

ĐỔI 

1 Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn 

Q.Tế ISI (Phục lục 5) 

- T/C  0 – 2 

2 Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học 

Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn 

trong kỷ yếu (Proccedings) hội nghị c  

phản biện khoa học 

- B/C  0 – 1 

3 Các tạp chí KH nước ngoài cấp Quốc 

gia và Quốc tế viết bằng một trong các 

thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 

Quốc, Tây Ban Nha 

- T/C  0 – 1 

4 Các tạp chí KH nước ngoài khác do Hội 

đồng CDGS ngành, LN quyết định (kể 

cả điểm công trình không quá 1 điểm) 

- T/C  0 – 1 

5 Khoa học Công nghệ của 7 Trường Đại 

học Kỹ thuật 

0868-

3980 

T/C ĐHBK HN, Tp.HCM, Đà 

Nẵng, Sư phạm Kỹ thuật 

Tp.HCM, Thái Nguyên, 

Bưu chính Viễn thông, 

kinh tế KT Công nghiệp 

0 – 1 

6 Phát triển KH & CN 1859-

0128 

T/C Đại học Quốc gia 

Tp.HCM 

0 – 1 

7 Khoa học và Công nghệ 0866-

708X 

T/C Viện KH & CN VN 0 – 1 

8 Vietnam Journal of Mechanics (tên cũ: 

T/C Cơ học) 

0866-

7136 

T/C Viện KH & CN VN 0 – 1 

9 KH & KT (tiếng Anh: J. of Science & 

Tech) 

1859-

0209 

T/C Học viện KTQS 0 – 1 

10 Giao thông Vận tải 0866-

7012 

T/C Bộ Giao thông Vận tải 0 – 0,75 

11 Nông nghiệp và PTNT (tên cũ: KHKT 

Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công 

nghiệp thực phẩm) 

0866-

7020 

T/C Bộ NN & PTNT 0 – 0,75 

12 Cơ khí Việt Nam 0866-

7056 

T/C Hội Cơ khí Việt Nam 0 – 0,75 

13 Khoa học Công nghệ 1859-

316X 

T/C Đại học Hàng hải 0 – 0,75 

14 Khoa học GTVT 1859-

2724 

T/C Đại học GTVT 0 – 0,75 

15 Khoa học và phát triển (tiếng Việt và 1859- T/C ĐH Nông nghiệp HN 0 – 0,75 
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TT TÊN TẠP CHÍ 

CHỈ 

SỐ 

ISSN 

LOẠI CƠ QUAN XUẤT BẢN 

ĐIỂM 

QUY 

ĐỔI 

tiếng Anh) 0004 

16 Công nghiệp 0868-

3778 

 

T/C Bộ Công Thương 0 – 0,5 

17 Xây dựng 1859-

2996 

T/C Bộ Xây dựng 0 – 0,5 

18 Thủy lợi 0868-

8736 

T/C Bộ NN & PTNT 0 – 0,5 

19 Tin học và Điều khiển học 1813-

9663 

T/C Viện KH & CN VN 0 – 0,5 

20 Thông tin Khoa học Lâm nghiệp 1859-

3828 

T/C Đại học Lâm nghiệp 0 – 0,5 

21 Khoa học Công nghệ Xây dựng 1859-

2996 

T/C Đại học Xây dựng 0 – 0,5 

22 Khoa học và Công nghệ Nhiệt 0868-

3336 

T/C Hội Kỹ thuật Nhiệt Việt 

Nam 

0 – 0,5 

23 Khoa học Công nghệ Thủy sản 1859-

2252 

T/C Đại học Nha Trang 0 – 0,5 

24 Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 1859-

1523 

T/C ĐH Nông lâm Tp HCM 0 – 0,5 

25 Khoa học 1859-

1388 

T/C Đại học Huế 0 – 0,5 

26 Khoa học Giáo dục chuyên nghiệp 1859-

1272 

T/C ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp 

HCM 

0 – 0,5 

27 Khoa học và Công nghệ 1859-

1531 

T/C ĐH Đà Nẵng 0 – 0,5 

28 Khoa học và Công nghệ 1859-

2171 

T/C ĐH Thái Nguyên 0 – 0,5 

29 N/C KHKT & CN Quân sự 1859-

1043 

T/C TT KHKT & CN QS 0 – 0,5 

30 Kỹ thuật và trang bị 1859-

249X 

T/C Tổng Cục Kỹ thuật QĐ 0 – 0,5 

31 TT các bài báo khoa học tại HNKH lần 

thứ 20 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập 

trường tháng 10/2006 

GPXB T/T Đại học Bách Khoa HN 0 – 0,75 

Các tạp chí được tính điểm từ 2011 trở về trước 

32 Khoa học các trường Đại học - T/B Bộ GD & ĐT 0 – 0,5 

33 Thủy sản (cũ) 1859-

2252 

T/C Bộ Thủy sản 0 – 0,5 

34 Dầu khí 0866-

854X 

T/C Tổng Công ty Dầu khí 0 – 0,5 

35 Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 1859-

0004 

T/C ĐH NN 1 HN 0 – 0,5 

36 Thủy lợi và Môi trường - T/C ĐH Thủy lợi 0 – 0,5 
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PHỤ LỤC 3 

(Kèm theo quyết định số……/QĐ-ĐHSPKT-SĐH, ngày 10 tháng 4 năm 2014) 

Danh mục tạp chí Khoa học chuyên ngành được tính điểm bài báo quy đổi cho 

nghiên cứu sinh khi xét đạt tiêu chuẩn bảo vệ luận án. 

Áp dụng đối với liên ngành: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA 

TT TÊN TẠP CHÍ 

CHỈ 

SỐ 

ISSN 

LOẠI 
CƠ QUAN XUẤT 

BẢN 

ĐIỂM 

QUY 

ĐỔI 

1 Tạp chí khoa học nước ngoài, Tuyển 

tập các Hội nghị Khoa học quốc tế 

chuyên ngành (Phục lục 5) 

SCI 

SCIE 

ISI 

T/C  0 – 2 

0 – 1,5 

0 – 1 

2 VICA (Proceedings) 1994-2005  K/Y Hội nghị Tự động h a 

toàn quốc các kỳ 

0 – 1 

3 Khoa học và Công nghệ 

Journal of Sciece & Technology 

0866-

708X 

T/C Viện KH & CN Việt 

Nam 

0 – 1 

4 Bưu chính viễn thông: Chuyên san 

KHCN. Research, Development and 

Application on Information & 

Communication Tech 

0866-

7039 

T/C Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

0 – 0,75 

5 Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân 

sự 

1859-

1043 

T/C Viện NCKHKTQS, Bộ 

Quốc phòng 

0 – 0,75 

6 KHCN các trường ĐHKT 

Journal of Science & Tech 

0866-

3980 

T/C ĐHBK HN 0 – 0,75 

7 KHCN 

Science & Technology 

0866-

8612 

T/C ĐHQG HN 0 – 0,75 

8 Phát triển KHCN 

Science & Technology Development 

1859-

0128 

T/C ĐHQG Tp HCM 0 – 0,75 

9 Khoa học và Công nghệ nhiệt  T/C Hội KHCN nhiệt 0 – 0,5 

10 Thông báo KHCN  T/C Bộ GD & ĐT 0 – 0,5 

11 Khoa học và Công nghệ 

Science & Technology 

1859-

1531 

T/C ĐH Đà Nẵng 0 – 0,5 

12 Khoa học kỹ thuật 

Science & Technique 

1859-

0209 

T/C Học viện KTQS 0 – 0,75 
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PHỤ LỤC 4 

(Kèm theo quyết định số……/QĐ-ĐHSPKT-SĐH, ngày 10 tháng 4 năm 2014) 

Danh mục tạp chí Khoa học chuyên ngành được tính điểm bài báo quy đổi cho nghiên 

cứu sinh khi xét đạt tiêu chuẩn bảo vệ luận án. 

Áp dụng đối với liên ngành: GIÁO DỤC HỌC – TÂM LÝ HỌC 

TT TÊN TẠP CHÍ 

CHỈ 

SỐ 

ISSN 

LOẠI 
CƠ QUAN XUẤT 

BẢN 

ĐIỂM 

QUY 

ĐỔI 

1 Các tạp chí KH Quốc tế ISI (Phụ lục 6)    0-2 

2 Tạp chí Tâm l  học 1859-

0098 

T/C Viện Tâm l  học 0 – 1,0 

3 Tạp chí Khoa học giáo dục 0866-

3662 

T/C Viện KHGD Việt Nam 0 – 1,0 

4 Tạp chí Khoa học 0866-

3719 

T/C Trường Đại học sư 

phạm HN 

0 – 1,0 

5 Tạp chí Khoa học (cũ là T/C Khoa học 

của Trường ĐH Tổng hợp HN) 

0866-

8612 

T/C Đại học Quốc gia HN 0 – 0,5 

6 Tạp chí Giáo dục (Cũ là Tạp chí Đại học 

và Giáo dục chuyên nghiệp, Tạp chí 

Nghiên cứu giáo dục) 

0866-

7476 

T/C Bộ GD&ĐT 0 – 0,5 

7 Tạp chí Xã hội học 0866-

7659 

T/C Viện Xã hội học 0 – 0,5 

8 Tạp chí Nghiên cứu con người 0328-

1557 

T/C Viện Nghiên cứu con 

người 

0 – 0,5 

9 Tạp chí Khoa học 1859-

1388 

T/C Đại học Huế 0 – 0,5 

10 Tạp chí Khoa học 1859-

2228 

T/C Đại học Vinh 0 – 0,5 

11 Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học 

Thái Nguyên) 

1859-

2171 

T/C Đại học Thái Nguyên 0 – 0,5 

12 Tạp chí Ngôn ngữ học 0866-

7519 

T/C Viện Ngôn ngữ học 0 – 0,5 

13 Tạp chí Phát triển giáo dục  T/C Viện phát triển giáo dục 0 – 0,5 

14 Tạp chí Cộng sản 0866-

7276 

T/C BCH TW Đảng Cộng 

sản VN 

0 – 0,5 

15 Tạp chí Triết học 0866-

7632 

T/C Viện Triết học 0 – 0,5 

16 Tạp chí Văn học 1859-

2856 

T/C Viện Văn học 0 – 0,5 

17 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 0868-

3646 

T/C Viện NC Đông Bắc Á 0 – 0,5 

18 Tạp chí Khoa học phụ nữ  T/C Viện NC Gia đình 0 – 0,5 

19 Tạp chí Dân tộc học 0866-

7632 

T/C Viện Dân tộc học 0 – 0,5 

20 Tạp chí Khoa học 1859-

3100 

T/C Trường Đại học sư 

phạm TP.HCM 

0 – 0,5 
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TT TÊN TẠP CHÍ 

CHỈ 

SỐ 

ISSN 

LOẠI 
CƠ QUAN XUẤT 

BẢN 

ĐIỂM 

QUY 

ĐỔI 

21 Tạp chí Khoa học và công nghệ 1859-

1531 

T/C Đại học Đà Nẵng 0 – 0,5 

22 Tạp chí Giáo dục l  luận quân sự 1859-

056X 

T/C Học viện chính trị, Bộ 

quốc phòng 

0 – 0,5 

23 Phát triển Khoa học và công nghệ 1859-

0128 

T/C Đại học QG TP. HCM 0 – 0,5 

24 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Vietnam 

Social Sciences (T/C của viện KHXHVN, 

bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) 

1013-

4328 

T/C Viện Khoa học Xã hội 

Việt Nam 

0 – 0,5 

 

 


